
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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1 2026258537 Trần Viết Huyền Anh 20/02/1994 Quảng Nam Nữ 8.5 7.86 3.41 7.91 3.45 Giỏi

2 2026258539 Cao Thị Kim Chi 11/11/1988 Gia Lai Nữ 8.6 7.43 3.13 7.51 3.19 Khá

3 2026258540 Trương Thị Kim Chi 15/02/1994 Quảng Trị Nữ 8.6 8.46 3.74 8.47 3.76 Xuất sắc

4 2027258651 Đỗ Văn Chín 14/07/1972 Đà Nẵng Nam 9.2 6.48 2.52 6.66 2.62 Khá

5 2027258543 Trần Hữu Võ Đông 24/11/1992 Quảng Nam Nam 7.7 6.59 2.58 6.66 2.63 Khá

6 2026258546 Phạm Thị Thúy Hoa 09/06/1993 Đà Nẵng Nữ 7.9 7.21 3.02 7.26 3.04 Khá

7 2026258550 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 22/01/1994 Quảng Nam Nữ 7.5 6.72 2.68 6.77 2.73 Khá

8 2026258552 Võ Thị Bảo Nhi 12/05/1991 Quảng Nam Nữ 7.7 7.10 2.94 7.14 2.96 Khá

9 2026258554 Nguyễn Thị Như Phƣợng 24/01/1992 Đà Nẵng Nữ 7.9 6.55 2.56 6.64 2.61 Khá

10 2026258556 Nguyễn Ngọc Hương Sen 15/05/1990 Quảng Nam Nữ 8.3 7.67 3.30 7.71 3.32 Giỏi

11 2026258559 Trà Thị Hương Thơm 21/11/1985 Quảng Bình Nữ 8.3 7.27 3.01 7.34 3.05 Khá

12 2027258564 Trần Thanh Tuân 17/11/1987 Quảng Nam Nam 8.5 6.15 2.31 6.31 2.42 Trung Bình

13 2027258565 Trần Lê Minh Tuấn 26/09/1991 Quảng Nam Nam 8.3 7.73 3.33 7.77 3.35 Giỏi

14 2026258538 Nguyễn Thị Thanh Ánh 10/12/1989 Quảng Nam Nữ 7.30 3.07 7.30 3.07 Khá

15 2026258541 Nguyễn Thị Chính 10/12/1990 Quảng Nam Nữ 7.48 3.17 7.48 3.17 Khá

16 2026258542 Phạm Thị Hồng Duyên 01/08/1994 Đà Nẵng Nữ 8.16 3.56 8.16 3.56 Giỏi

17 2026258545 Lê Diệu Hiền 10/10/1982 Đà Nẵng Nữ 7.87 3.47 7.87 3.47 Giỏi

18 2026258547 Ngô Thị Khánh Hòa 30/08/1990 Gia Lai Nữ 7.72 3.37 7.72 3.37 Giỏi

19 2026258657 Nguyễn Thị Thu Sƣơng 01/05/1987 Quảng Nam Nữ 8.46 3.73 8.46 3.73 Xuất sắc

20 2026258557 Huỳnh Minh Tâm 21/01/1988 Đà Nẵng Nữ 8.02 3.50 8.02 3.50 Giỏi

Tổng cộng: 20 sinh viên

Đà Nẵng, Ngày 26 tháng 12 năm 2016
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